
 

 
 

 
                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            ĐỘC LẬP  TỰ DO  HẠNH PHÚC 
                      -------------oOo------------ 

                 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM 
(Tháng 09 năm 2024) 

 
- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang thít 
- Địa chỉ: Tổ 1, khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

                       
- Địa điểm lấy mẫu:  
  01 mẫu tại Bể chứa nước sạch sau xử lý (Đầu nguồn) – Mã số mẫu: 0692.24 
  02 mẫu tại hộ sử dụng nước (giữa nguồn-cuối nguồn) 
  Mã số mẫu: 0693.24 – 0694.24. 
- Ngày lấy mẫu: 19/09/2024. 
- Phiếu kiểm nghiệm số:698; 699; 700/KSBT-XN-CĐHA-TDCN, ngày 
25/09/2024 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long. 

 
TT THÔNG TIN DIỄN GIẢI 
01 Tổng số mẩu xét nghiệm 03 mẫu 
02 Tổng số mẩu đạt quy chuẩn 03 mẫu 

03 Tổng số chỉ tiêu kiểm nghiệm 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 
00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

04 Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 
00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

05 Các chỉ tiêu không đạt Không 
 
Ghi chú: 
- 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/QCVN 01-1:2018/BYT: Clo dư, Màu sắc, mùi 

vị, pH, độ đục, Coliform tổng cộng, E.coli 
 

                                                                                                                                                            



so y rg vTNH r-oNc
TRUNG rAu runm soAr npNu rdr

s6,6qtl rKSBr-xN-cDHA-rDCN

CQNG HOA XA HQT CHU NGHIA VIET NAM
DQc I3p - Tg'do - H4nh phrirc

PHIEU KET QUA XTEM NGHIBM
Md sd mdu: 0692.24

C6ng ty c0 phdn nu6'c vd m6i trudng Mang Thit

sd 14314 Nguy6n Hu6, I(r6m 1, thi trdn c6i Nhum, huy€n Mang Thit, tinh vinh Long

Nu'6c sSch - tIAu ngudn tgi nhi mdy

1dv x 2lit, 1dv x 500m1

1910912A24

Dr-ir-rg trong chai nhua

vrLAs 853
TOn kh6ch hdng

Dia chi

Tdn mAu

Luong m6u

Ngdy nhdn m6u

Tinh trqng m6u

r$

KET QUA KIEM NGHIEM

stt Chi ti6u Phuong ph6p K6t qufr Ti6u chu6n . Ngnv
ki0m nghiQm

I Clo dr-L \4erck (Pico CLz DPD N0.01 0,49 mglL 0,2 - 1,0 mg/L t9l09l2t)21

2 Mdu sdc SMEWW 2023-2120 C:
KhOng ph6t hien

LOQ: 3,00 mg Pt/L
< 15 TCU 1910912024

) Miivi Cam quan I(h6ng c6 mili vi la I(hOng c6 miri vi lq t9109t2024

4 PFI TC\,N 6492-2011 7,03 6,0 - 8,5 1910912024

5 Ed dqc SME\LW2l30B:2021(*) 1,73 NTU S2NTU 1910912024

6 Colilorm tOng c6ng TC\,N 6187-1:2019(*1 < 1 CFU/I00 mL < 3 CFU/100 mL 19109t2024

7 E.coli TC\,\l 6 I B7- 1 :201 9(".1 < I CFU/I00 mL < 1 CFU/I00 mL t9t09t2024

Chir thfch:

- (*): Phdp thfr dA duo-c cdng nhpn phir ho.p theo ti€u chuAn ISO/IEC 17025:2017.
- <l CFU/I00 rnl-: Duo. c xem nhu ld kh6ng ph6t hiQn.

- Tham chi6u Quy ghuAn k! thudt qu6c gia ve ch6t luo. ng nu6'c sach sfi' dpng cho mpc dich sinh hoat
QCVN 0l-1:2018/BYT do BQ y t6 ban hdnh.

- K€t qttd ndy chi c6 gia rri fi.On ndu ki€nt nghi€m.

VTnh Long, "Cdbt{ thdng 09 ndm 2024
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D/C: 56 24, I{iurg Vuong, phudng 1, Tp.Vinh Long, tinh Vinh Long.
DT: (0270) 3822431 - Fax: (0270) 3831074 - Email:xetnghiemdpvl@gmail.com Irang: I i I


	Thong bao ket qua kiem nghiem _T09-2024
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